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BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 155/2016/NĐ-CP).

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết đánh giá thi hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP như sau:  
I. Kết quả thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP giai đoạn 2017-2020
Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. Nghị định 155/2016/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở pháp lý là Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Thanh tra 2010 và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; các nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường như: Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 23/4/2015 quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường… 

Ngay sau khi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP được ban hành, các cơ quan từ Trung ương đến các địa phương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện; đã tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Nghị định qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các vụ vi phạm về môi trường. Sau gần 04 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã phát huy được hiệu quả tích cực trong thực tiễn xã hội về thực thi chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường và nhận được sự đồng thuận cao của các đối tượng có liên quan, kết quả cụ thể như sau:

1. Tại khối các cơ quan Trung ương

1.1. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 450 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính đối với 155 cơ sở với tổng số tiền là 22,549 tỷ đồng.

- Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 282 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính đối với 102 cơ sở với tổng số tiền là 20,224 tỷ đồng.

- Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 464 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính đối với 180 cơ sở với tổng số tiền là 52,424 tỷ đồng.

- Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 173 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính đối với 43 cơ sở với tổng số tiền là 11,602 tỷ đồng.

2.2. Đối với các Bộ khác

Từ năm 2017 đến năm 2020, các Bộ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP với tổng số tiền là 1.129.790.763.000 đồng, trong đó: 
- Bộ Công thương xử phạt nhóm hành vi chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý thị trường, hàng hóa và hoạt động mua, bán, sử dụng động vật hoang dã, được quy định tại các Điều 26, 40, 43, 46 và 47 với tổng số tiền là 130.000.000 đồng (02 vụ).
- Bộ Quốc phòng xử phạt nhóm hành vi vi phạm chủ yếu là vận chuyển chất thải nguy hại không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại, xả chất thải rắn (không phải là chất thải nguy hại) ra môi trường và sự cố tràn dầu trên biển với tổng số tiền là 1.622.690.000 đồng (04 vụ).
- Bộ Tài chính xử phạt nhóm hành vi chủ yếu liên quan đến xuất, nhập khẩu; vận chuyển trái phép trong địa bàn hải quan được quy định chủ yếu tại các Điều 24, 25, 26, 40, 43, 45, 46, 47 với tổng số tiền là 1.257.073.000 đồng.

- Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1.126.781.000.000 đồng (80.309 vụ).
2. Tại khối cơ quan địa phương
2.1. Về kết quả xử phạt vi phạm hành chính theo nhóm hành vi vi phạm

Theo báo cáo của 49 địa phương, kết quả cho thấy:

- Năm 2017, số vụ có vi phạm hành chính là 2.449 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 107.264.892.979 đồng, trong đó:

+ Nhóm hành vi vi phạm về hồ sơ, thủ tục hành chính là 921 vụ, với tổng số tiền phạt là 35.353.157.351 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm về xả nước thải, khí thải là 755 vụ, với tổng số tiền phạt là 43.786.531.533 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại là 398 vụ, với tổng số tiền phạt là 18.864.481.200 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm khác là 375 vụ, với tổng số tiền phạt là 9.260.722.895 đồng.
- Năm 2018, số vụ có vi phạm hành chính là 3.516 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 202.608.149.500 đồng, trong đó:

+ Nhóm hành vi vi phạm về hồ sơ, thủ tục hành chính là 1.363 vụ, với tổng số tiền phạt là 76.127.695.000 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm về xả nước thải, khí thải là 1.034 vụ, với tổng số tiền phạt là 81.132.518.500 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại là 554 vụ, với tổng số tiền phạt là 21.411.130.000 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm khác là 565 vụ, với tổng số tiền phạt là 23.936.806.000 đồng;
+ Nhóm hành vi vi phạm về bảo tồn đa dạng sinh học là 02 vụ, với tổng số tiền phạt là 3.500.000 đồng.

- Năm 2019, số vụ có vi phạm hành chính là 3.923 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 168.186.929.100 đồng, trong đó:

+ Nhóm hành vi vi phạm về hồ sơ, thủ tục hành chính là 1.341 vụ, với tổng số tiền phạt là 64.940.200.600 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm về xả nước thải, khí thải là 986 vụ, với tổng số tiền phạt là 67.125.202.500 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại là 874 vụ, với tổng số tiền phạt là 18.692.500.000 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm khác là 722 vụ, với tổng số tiền phạt là 17.429.026.000 đồng.
- Năm 2020, số vụ có vi phạm hành chính là 3.232 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 131.678.990.356 đồng, trong đó:

+ Nhóm hành vi vi phạm về hồ sơ, thủ tục hành chính là 861 vụ, với tổng số tiền phạt là 53.339.348.065 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm về xả nước thải, khí thải là 714 vụ, với tổng số tiền phạt là 53.423.613.500 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại là 1.193 vụ, với tổng số tiền phạt là 14.619.585.425 đồng;

+ Nhóm hành vi vi phạm khác là 464 vụ, với tổng số tiền phạt là 10.296.443.366 đồng.
Bên cạnh hình thức xử phạt chính là phạt tiền, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt đã áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tạm đình chỉ hoạt động và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm, khắc phục ô nhiễm, đền bù thiệt hại cho người dân để đảm bảo khắc phục và xử lý triệt để ô nhiễm. Kết quả cho thấy hầu hết hành vi vi phạm hành chính đều đã được xử lý và các đối tượng vi phạm cơ bản đã chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.
Qua kết quả báo cáo của địa phương, các vi phạm hành chính tập trung vào các nhóm hành vi sau:

- Nhóm hành vi vi phạm về hồ sơ, thủ tục hành chính: Không thực hiện, thực hiện không đúng chế độ báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường; thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận; không có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường,…;

- Nhóm hành vi vi phạm về xả nước thải, khí thải: vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường;
- Nhóm hành vi vi phạm về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: Không điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, không phân loại, để lẫn, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;

- Nhóm hành vi vi phạm khác: về tự ý điều chỉnh, thay đổi thiết kế, công nghệ của các công trình xử lý chất thải nhằm xả trộm chất thải không qua xử lý ra ngoài môi trường, kê khai thiếu hoặc trốn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại và các loại phí môi trường khác.
- Nhóm hành vi vi phạm về bảo tồn đa dạng sinh học: 01 địa phương xử phạt 02 vụ với tổng số tiền là 3.500.000 đồng.

2.2. Về kết quả xử phạt vi phạm hành chính theo các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Theo báo cáo của 53 địa phương, kết quả cho thấy:

- Chủ tịch xã đã xử phạt 3.174 vụ, với tổng số tiền phạt là 5.959.513.002 đồng, trong đó số tiền đã nộp phạt là 5.145.713.002 đồng. Có 19 vụ việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn và 591 vụ việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;

- Chủ tịch huyện đã xử phạt 7.208 vụ, với tổng số tiền phạt là 120.370.637.703 đồng, trong đó số tiền đã nộp phạt là 72.323.031.082 đồng. Có 464 vụ việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn, 06 vụ việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép và 3.423 vụ việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;
- Chủ tịch tỉnh đã xử phạt 1.138 vụ, với tổng số tiền phạt là 301.015.680.868 đồng, trong đó, số tiền đã nộp phạt là 201.657.433.958 đồng. Có 235 vụ việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn, 01 vụ việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép và 816 vụ việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;
- Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt 2.230 vụ, với tổng số tiền phạt là 67.844.310.826 đồng, trong đó, số tiền đã nộp phạt là 60.480.675.901 đồng. Có 134 vụ việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn, 01 vụ việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép và 955 vụ việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;
- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở đã xử phạt 17 vụ, với tổng số tiền phạt là 508.000.000 đồng, trong đó, số tiền đã nộp phạt là 508.000.000 đồng và có 10 vụ việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
- Thanh tra viên chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
II. Đánh giá ưu điểm của Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gồm 4 chương với 63 điều. Nghị định 155/2016/NĐ-CP là sự kế thừa khoa học và hiệu quả những ưu điểm của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP và bổ sung các hành vi vi phạm theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Một số ưu điểm nổi bật của Nghị định 155/2016/NĐ-CP đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường gồm:
Thứ nhất, đã quy định các hành vi vi phạm theo 08 nhóm hành vi; một số hành vi vi phạm hành chính trước đây không xử lý được do không có chế tài xử phạt, hoặc chưa quy định rõ đã được cụ thể hóa trong Nghị định 155/2016/NĐ-CP như: hành vi liên quan đến hoạt động vận hành thử nghiệm của dự án; hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận; hành vi không thông báo bằng văn bản đến tổ chức tham vấn, hoặc cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) trước khi vận hành thử nghiệm ít nhất 10 ngày kể từ ngày tổ chức, cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản thông báo; hành vi không báo cáo kịp thời cho cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để hướng dẫn giải quyết ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định; hành vi không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, không tổ chức khắc phục ô nhiễm môi trường và bồi thường thiệt hại... Ngoài ra, Nghị định 155/2016/NĐ-CP cũng đưa ra những quy định cụ thể đối với những hành vi vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt, xử lý CTR công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại (CTNH); hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu là CTNH, hoặc chất hữu cơ khó phân hủy phải loại bỏ theo Công ước Stốckhôm (chi tiết hóa tại Khoản 6, Điều 25 của Nghị định theo khối lượng tạp chất)…

Việc bổ sung thêm một số hành vi đối với người dân và quy định thẩm quyền lập biên bản và xử phạt các vi phạm về xả thải tại các khu vực đô thị, khu dân cư, khu vui chơi, giải trí… cũng đã góp phần nâng cao ý thức và nhận thức của người dân về thu gom, phân loại, xử lý rác, giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu đô thị, khu dân cư và nơi công cộng. 
Thứ hai, mức phạt quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP có tính răn đe cao, đặc biệt với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn Việt Nam tăng từ 10% đến 50% của khung phạt; đồng thời đã quy định chi tiết hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc, ngoài bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả vi phạm, buộc phải dừng hoạt động…Với các quy định mang tính răn đe cao nên sau khi có Kết luận thanh tra, được sự hướng dẫn của các Đoàn thanh tra, các doanh nghiệp đã có ý thức khắc phục ngay các tồn tại, vi phạm và nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được nâng lên, môi trường tại các khu công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh từng bước được cải thiện. Qua đó đã góp phần đáng kể vào việc ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy:  Năm 2014, tỷ lệ cơ sở được thanh tra vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường là 77,4%; năm 2015 tỷ lệ này là 65,6%; năm 2016 là 40,7%; năm 2017 là 36,5%; năm 2018 là 40% (giảm khoảng 2 lần so với năm 2014); đặc biệt các hành vi vi phạm về xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật giảm rõ rệt, chủ yếu các hành vi vi phạm về thủ tục hành chính. 

Thứ ba, việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quy định trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP đã phát huy được hiệu quả tích cực như: giảm chồng chéo trong việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; đảm bảo một năm chỉ có một đoàn kiểm tra hoặc thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại một cơ sở, doanh  nghiệp, trừ trường hợp kiểm tra, thanh tra đột xuất theo quy định của pháp luật. Lực lượng công an nhân dân theo đó đã phát huy được nghiệp vụ, thế mạnh lực lượng đông, có thể thực hiện trinh sát, theo dõi vào các thời gian ban đêm, ngoài giờ hành chính để tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các vi phạm về xả thải, xả thải trộm, vận chuyển, đổ, thải, chôn lấp chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy định.

Nhìn chung, theo báo cáo của các địa phương, qua gần 04 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã phát huy những mặt tích cực với doanh nghiệp, người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

III. Đánh giá tồn tại, vướng mắc 
1. Các hạn chế, vướng mắc của Nghị định 155/2016/NĐ-CP
Qua gần 04 năm thực hiện, Nghị định 155/2016/NĐ-CP đã bộc lộ một số vướng mắc, hạn chế cần phải kịp thời sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau: 

- Chưa quy định rõ đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, theo đó, nhiều trường hợp bị lúng túng khi áp dụng xử phạt như: xử phạt đối tượng là chi nhánh, là cơ quan quản lý nhà nước nhưng được giao nhiệm vụ đầu tư dịch vụ công…;

- Một số thuật ngữ, cụm từ sử dụng trong Nghị định chưa rõ cách hiểu, chưa thống nhất như: công trình bảo vệ môi trường, công trình xử lý chất thải, đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường, chất thải rắn thông thường đặc thù…

- Một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định chung cho các hành vi của cả Điều, chưa cụ thể nên gây lúng túng khi áp dụng trên thực tế như: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường đã bị ô nhiễm hoặc phục hồi môi trường bị ô nhiễm do vi phạm hành chính gây ra, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính… Để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả này thì phải chứng minh hậu quả hoặc số lợi bất hợp pháp thu được do hành vi vi phạm hành chính gây ra, trong khi một số hành vi thực tế không gây ra hậu quả ô nhiễm môi trường (ví dụ các hành vi vi phạm về chế độ báo cáo, không thực hiện các thủ tục về môi trường…).
- Các quy định liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường còn chưa quy định một số hành vi có xảy ra trên thực tế như: xây lắp không đúng quy định đối với công trình bảo vệ môi trường; không có biện pháp thu gom triệt để nước thải, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động để xử lý theo quy định; không vận hành công trình xử lý chất thải; chưa quy định hành vi đối với trường hợp đối tượng được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Chưa quy định hành vi không thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định;

- Đã có chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng nhưng trên thực tế khó xử phạt vì chưa có cơ chế xé vé xử phạt tại chỗ; 

- Chưa quy định đối với hành vi thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải từ bể tự hoại, bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị; 

- Chưa quy định đối với hành vi chuyển giao, cho, bán, chôn lấp, đổ, thải, đốt, tiếp nhận các loại chất thải rắn thông thường đặc thù (như chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động y tế; chất thải rắn từ hoạt động xây dựng; bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được làm sạch các thành phần nguy hại; bùn nạo vét từ kênh mương và các công trình thủy lợi; bùn nạo vét từ biển, sông, hồ và các vùng nước khác) và sản phẩm thải lỏng không nguy hại nên không có chế tài xử lý khi phát hiện các trường hợp nêu trên trong giai đoạn vừa qua.

- Vướng mắc trong quá trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành biện pháp xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả. Một số biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng, kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá, thu tiền tài sản… được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa bảo đảm tính khả thi. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được rất nhiều ý kiến của địa phương về việc khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp này trong thực tế, theo đó các biện pháp như cắt điện, cắt nước, thu hồi mã số thuế hay giấy phép đăng ký kinh doanh là các biện pháp có tính khả thi cao nhưng không được quy định để áp dụng dẫn đến hiện tượng các doanh nghiệp cố tình chây ì không thi hành các quy định xử phạt của cơ quan quản lý nhà nước.

- Thiếu một số nguyên tắc áp dụng trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường như việc xác định thải lượng nước thải quy định tại Điều 13, 14 chưa cụ thể; một số hành vi còn nhiều ý kiến không thống nhất khi xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có giấy xác nhận hoàn thành.

2. Các tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 155/2016/NĐ-CP cho thấy còn một số tồn tại mang tính chủ quan và khách quan như:

- Tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp đã giảm đáng kể tuy nhiên theo phản ánh của doanh nghệp, địa phương và thực tế triển khai công tác thanh tra hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy vẫn còn tình trạng có doanh nghiệp trong một năm thuộc đối tượng kiểm tra, thanh tra của nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra do các cơ quan khác nhau thành lập. Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan chưa tuân thủ đúng nguyên tắc, cơ chế phối hợp theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã thực hiện việc lập Kế hoạch thanh tra bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc; định hướng đối tượng, lĩnh vực và địa bàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường cho Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh. Theo đó, Bộ Công an có trách nhiệm không thanh tra, kiểm tra các đối tượng đã được đưa vào kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra không được chồng chéo với kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
- Các cơ quan được quy định tại Điều 53 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường. Cụ thể, theo quy định, Bộ Công an định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của lực lượng Công an nhân dân cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, công khai theo quy định pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh định kỳ 06 tháng và hàng năm. Tuy nhiên, theo ghi nhận, từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được các báo cáo nêu trên của Bộ Công an; việc báo cáo của các Sở Tài nguyên và Môi trường cũng không thường xuyên, đầy đủ. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường không đủ dữ liệu, số liệu để thực hiện trách nhiệm công khai kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước.
- Hạn chế trong quá trình triển khai các đoàn thanh tra chuyên ngành môi trường: Luật thanh tra quy định các Đoàn thanh tra phải thông báo trước, chỉ được làm việc trong giờ hành chính; trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở ngoài giờ hành chính là khá phổ biến. Các doanh nghiệp lại luôn tìm cách đối phó với các lực lượng chức năng, lợi dụng quy định này để tiến hành xả trộm chất thải vào ban đêm…; chưa quy định trình tự, thủ tục của hoạt động thanh tra đột xuất; thiếu quy định về công tác kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp… dẫn tới giảm hiệu lực của việc thi hành các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Phương tiện, thiết bị, lực lượng giám sát, thực thi pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ thanh tra môi trường ở Trung ương và địa phương còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng vi phạm và công tác thực thi pháp luật.
Từ thực tế này cho thấy việc tiếp tục quy định cơ chế phối hợp chặt chẽ như tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP là cần thiết và các cơ quan có liên quan cần phải nghiêm túc thực hiện để đảm bảo không còn hiện tượng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường, đảm bảo chế độ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo định kỳ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới. Ngoài ra, từ nội dung trên cho thấy, cần tiếp tục giữ nguyên và thực hiện quy định về phân định thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính để có thể phát huy tối đa ưu điểm, thế mạnh của lực lượng công an nhân dân là lực lượng đông, chuyên môn nghiệp vụ điều tra cao, có thể linh hoạt kiểm tra không bị hạn chế về thời gian để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về xả trộm nước thải, khí thải; đổ trộm chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy định…là những hành vi mà doanh nghiệp thường cố tình che dấu, khó phát hiện.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Chính phủ sớm xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, Nghị định sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung những Điều, khoản cho phù hợp với các quy định mới được ban hành; đồng thời rà soát để giảm thiểu chồng chéo với hành vi bị xử lý ở mức hình sự theo Luật số 12/2017/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, sửa đổi chương về tội phạm môi trường và với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác có liên quan; sửa đổi để giải quyết các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã được phát hiện trong thời gian qua. 
Trên đây là Báo cáo tổng thi hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Chính phủ./. 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

